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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
Khoa:      Ngoại Ngữ  

 
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  
Tên học phần:      

- Tiếng Việt:               TIẾNG ANH A2.1     
- Tiếng Anh:  ENGLISH A2.1      

Mã học phần:                 Số tín chỉ: 4 (60-0)   
Đào tạo trình độ:    Đại học       
Học phần tiên quyết:    A1   
2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cách phát âm, ngữ pháp, từ 
vựng có liên quan đến các chủ đề con người, sở hữu cá nhân, nơi chốn, giải trí, thực 
phẩm, và tiền tệ. Ngoài ra người học còn được thực hành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 
trong những tình huống đơn giản thuộc các chủ đề trên và làm bài tập trực tuyến. Kết 
thúc học phần, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để học chương trình A2.2.  
3. Mục tiêu: 

Giúp sinh viên nắm được các điểm ngữ pháp, từ vựng, cách phát âm trong bài, có 
kỹ năng giao tiếp về chủ đề con người, sở hữu cá nhân, nơi chốn, giải trí, thực phẩm và 
tiền tệ. Nắm vững và áp dụng được phương pháp học tập hiệu quả 
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a) Tiếp cận phương pháp học tập, xây dựng tiến trình học tập theo nhóm 
b) Lập kế hoạch tự học cho bản thân, làm bài tập trực tuyến 
c) Hiểu một số cách phát âm theo quy ước quốc tế: một số âm, vần, âm mạnh, âm 

yếu, trọng âm từ 
d)  Hiểu và sử dụng các loại từ và cấu trúc từ cơ bản như: danh từ, động từ, tính từ, 

mạo từ, trạng từ, đại từ, giới từ 
e) Hiểu và sử dụng các cấu trúc đơn giản: thì hiện tại đơn, quá khứ đơn 
f) Vận dụng từ vựng để diễn đạt những nhu cầu giao tiếp cơ bản về các tình huống 

liên quan đến các chủ đề con người, sở hữu cá nhân, nơi chốn, giải trí, thực phẩm và tiền 
tệ 

g) Nghe hiểu các cụm từ, cách diễn đạt và xác định được chủ đề của các hội thoại 
về con người, sở hữu cá nhân, nơi chốn, giải trí, thực phẩm và tiền tệ  

h) Đọc xử lý văn bản: đọc tìm thông tin chi tiết và hiểu ý tác giả, đọc hiểu các bài 
báo ngắn và đơn giản  

i) Viết mô tả bản thân và liên từ and/but, viết mô tả phòng riêng, đồ vật, viết bài 
quảng cáo ngắn, mô tả thành phố yêu thích, viết email ngắn, viết lời chỉ dẫn về các chủ 
đề liên quan đến thực phẩm, và viết tin nhắn cảm ơn. 
5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề Nhằm đạt 
KQHT 

Số tiết 
LT TH 

1 Giới thiệu học phần A2.1 và phương pháp học a,b 3 0 
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1.1 
1.2 

Tổng quát về học phần A2.1 
Phương pháp học tập, làm bài trực tuyến 

2 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

 

Con người  
Ngữ pháp: động từ be (am/is/are), sở hữu cách ‘s và 
tính từ sở hữu 
Từ vựng: mô tả bản thân, gia đình, everyday verbs, 
giới từ in 
Nghe, nói, đọc, viết về chủ đề con người 

c,d,e,f,g,h,i 8 0 

3 
3.1 

 
 

3.2 
 

3.3 

Sở hữu cá nhân  
Ngữ pháp: danh từ số nhiều, đại từ chỉ định 
this/that/these/those, there is/there are, giới từ chỉ vị 
trí 
Từ vựng: màu sắc, đồ vật, quốc gia và quốc tịch, hậu 
tố 
Nghe, nói, đọc, viết về chủ đề sở hữu cá nhân 

c,d,e,f,g,h,i 8 0 

4 
4.1 
4.2 

 
4.3 

Nơi chốn  
Ngữ pháp: thì hiện tại đơn 
Từ vựng: tính từ và danh từ chỉ nơi chốn, số đếm và số 
thứ tự, cách nói thời gian 
Nghe, nói, đọc, viết về chủ đề nơi chốn 

c,d,e,f,g,h,i 8 0 

5 
5.1 

 
5.2 
5.3 

Giải trí  
Ngữ pháp: like/ love + -ing, trạng từ chỉ sự thường 
xuyên, can/ can’t 
Từ vựng: chủ đề giải trí, thể thao  
Nghe, nói, đọc, viết về chủ đề  giải trí 

c,d,e,f,g,h,i 8 0 

6 
6.1 

 
6.2 

 
6.3 

 

Thực phẩm  
Ngữ pháp: Danh từ đếm được và không đếm được, chỉ 
định từ  (a lot of, not much/ not many) 
Từ vựng: Danh từ về món ăn, động từ dùng trong ăn 
uống 
Nghe, nói, đọc, viết về chủ đề thực phẩm 

c,d,e,f,g,h,i 8 0 

7 
7.1 

 
7.2 

 
7.3 

Tiền tệ 
Ngữ pháp: Thì quá khứ đơn (thể khẳng định, động từ 
bất và có quy tắc) 
Từ vựng: Danh từ về tiền tệ, tính từ kết thúc bằng -ed/-
ing, danh từ kép 
Nghe, nói, đọc, viết về chủ đề tiền tệ 

c,d,e,f,g,h,i 8 0 

8 Ôn tập và kiểm tra a,b,c,d,e,f,g,h,i 9 0 
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6. Tài liệu dạy và học:  

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ khai 
thác tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 John 
Hughes, 
Helen 
Stephenson, 
Paul 
Dummett 

Life A1-A2 2015 Cengage 
Learning 

Thư viện 

X  

2 Tom 
Hutchinson 

Lifelines 
(Elementary) 

2012 Oxford 
University 
Press 

Thư viện 
 X 

 
7. Đánh giá kết quả học tập:   
STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Sinh viên phải hoàn thành 50% khóa học 
online mới đủ điều kiện để được KT, 70% 
thi  

a,b,c,d,e,f,g,h,i 5 

2 Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ: bài kiểm tra 
(nói, nghe) 

a,b,c,d,e,f,g,h,i 35 

3 Điểm chuyên cần/thái độ  a,b 10 

4 Thi kết thúc học phần:  đọc - viết  a,b,c,d,e,f,g,h,i 50 

   

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 

TS. Võ Nguyễn Hồng Lam 

   


